
Ban chỉ đạo thi: P306 - nhà K

Ngày thi: 04-10-2015

STT Phòng thi
Các ngành thi ca 1 

7h30 có mặt tại phòng thi

Số lượng 

thí sinh

Các ngành thi ca 2 

9h00 có mặt tại phòng thi

Số lượng 

thí sinh

1 201- Nhà K SP Toán học 29 SP Ngữ văn 27

2 202- Nhà K SP Toán học 29 SP Ngữ văn 27

3 203- Nhà K SP Toán học 29 SP Ngữ văn 27

4 204- Nhà K SP Toán học 29 SP Ngữ văn 27

5 205- Nhà K SP Toán học 30 SP Ngữ văn 26

6 206- Nhà K Giáo dục Thể chất 24 SP Địa lý 24

7 301- Nhà K Giáo dục Quốc phòng – An ninh 29 SP Địa lý 25

8 302- Nhà K Giáo dục Quốc phòng – An ninh 28 SP Địa lý 25

9 303- Nhà K Giáo dục Quốc phòng – An ninh 28 SP Địa lý 25

10 304- Nhà K Tâm lý học giáo dục 36 SP Lịch sử 40

11 305- Nhà K Tâm lý học 31 SP Lịch sử 29

12 401A- Nhà K SP Kĩ thuật công nghiệp 36 Giáo dục Tiểu học 38

13 401B- Nhà K SP Kĩ thuật công nghiệp 36 Giáo dục Mầm non 40

14 402- Nhà K SP Kĩ thuật công nghiệp 27 Giáo dục chính trị 27

15 403- Nhà K Sinh học 29 Giáo dục chính trị 26

16 404- Nhà K SP Vật lý 29 Giáo dục chính trị 26

17 405- Nhà K SP Vật lý 31 Việt Nam học 32

18 406- Nhà K SP Vật lý 31 Việt Nam học 31

19 407A- Nhà K SP Sinh học 35 Quản lí giáo dục 35

20 407B- Nhà K SP Sinh học 35 Giáo dục Đặc biệt 34

21 408- Nhà K Toán học 32 Giáo dục công dân 30

22 603- Nhà K SP Hoá học 27 Giáo dục công dân 28

23 604- Nhà K SP Hoá học 27 Công tác xã hội 29

24 605- Nhà K SP Hoá học 28 Công tác xã hội 29

25 606- Nhà K SP Tin học 32 Công tác xã hội 31

SP Âm nhạc 25

SP Mĩ thuật 6

27 608A- Nhà K Công nghệ thông tin 34 Chính trị học (SP Triết học) 39

28 608B- Nhà K Công nghệ thông tin 33 SP Tiếng Pháp 36

855 844

XẾP PHÒNG THI KIỂM TRA TRÌNH ĐỘ TIẾNG ANH

607- Nhà K26 Văn học 31


